
SBD Họ và tên Ngày  sinh Đơn vị công tác KV TOÁN CƠ SỞ CHUYÊN NGÀNH

171014 Ngô Tuyết Anh 07-01-1975 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0550 0300 0600

171015 Nguyễn Thị Kim Anh 26-11-1989 Trung tâm Y tế huyện Mê Linh -tp Hà Nội 2 0925 0400 0725

171016 Vũ Thị Bình 12-07-1988 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0850 0250 0625

171017 Đàm Thị Thúy Cải 19-12-1988 Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc 2 0600 0225 0650

171018 Đoàn Minh Cảnh 12-10-1985 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0975 0350 0725

171019 Nguyễn Thị Kim Cúc 10-07-1983 Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 2NT 0975 0275 0750

171020 Khổng Thị Dung 09-05-1990 Trạm Y tế Xã Đại Đình - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc 1 0900 0250 0725

171021 Trần Thị Kim Dung 09-07-1987 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0950 0300 0750

171022 Bùi Tiến Dũng 05-08-1975 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0625 0400 0775

171023 Mạc Văn Điềm 25-01-1989 Bệnh viện C Thái Nguyên 2 0525 0400 0675

171024 Hà Thị Điểm 16-10-1989 Trung tâm Y tế Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn 1 #N/A #N/A #N/A

171025 Dương Thị Đông 30-06-1970 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 2 0450 0200 0700

171026 Phạm Văn Đông 05-08-1989 Bệnh viện C Thái Nguyên 2 0975 0475 0750

171027 Vũ Mạnh Hà 20-09-1983 Bệnh viện đa khoa khu vực Nhị Chiểu -tỉnh Hải Dương 1 0925 0450 0725

171028 Chu Văn Hải 17-08-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh -Tp. Hà Nội 2 0925 0375 0750

171029 Hà Kim Hạnh 22-06-1968 Bệnh viện Phụ sản - tỉnh Hải Dương 2 0900 0625 0750

171030 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17-10-1982 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0500 0325 0725

171031 Trần Thị Hào 15-02-1972 Bệnh viện đa khoa  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0575 0325 0650

171032 Hoàng Thị Hằng 04-04-1971 Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 2NT #N/A #N/A #N/A
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171033 Lê Thị Thu Hằng 08-11-1980 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0325 0425 0650

171034 Nguyễn Thị Thu Hằng 30-05-1972 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 2 0475 0450 0800

171035 Vũ Thị Thanh Hằng 18-10-1974 Bệnh viện đa khoa  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0275 0375 0700

171036 Lê Đức Hậu 05-10-1985 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0900 0400 0750

171037 Trần Xuân Hiếu 18-04-1990 Bệnh viện đa khoa huyện Bình Xuyên - tỉnh Vĩnh Phúc 2NT 0625 0450 0775

171038 Nguyễn Thị Kim Hoa 18-03-1977 Bệnh viện đa khoa  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0575 0350 0675

171039 Phạm Thị Hoa 25-08-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện -  tỉnh Hải Dương 2NT 0975 0525 0825

171040 Đào Thị Hòa 08-03-1977 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 2 0600 0375 0750

171041 Kim Anh Hoan 13-08-1990 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0825 0300 0650

171042 Phạm Thị Huế 02-01-1988 Bệnh viện đa khoa Đông Anh- Tp Hà Nội 2 0950 0325 0800

171043 Quách Thị Huệ 03-02-1988 Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ - Hải Dương 2NT 0975 0350 0700

171044 Bùi Mạnh Hùng 02-12-1983 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 2NT 0800 0325 0700

171045 Lê Thanh Hương 09-10-1989 Bệnh viện đa khoa Quốc tế  Vinmec - Tp.  Hà Nội 3 #N/A #N/A #N/A

171046 Nguyễn Thị Thu Hương 04-07-1982 Bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 2 0425 0225 0550

171047 Nguyễn Thị Hường 12-02-1989 Trung tâm Giám đinh Y khoa  Vĩnh Phúc 2 0750 0225 0675

171048 Ngô Thị Hướng 06-09-1985  Bệnh viện Tâm Thần Mỹ Đức, Hà Nội 2NT 0925 0675 0825

171049 Ngô Thị Thanh Khuyến 28-02-1988 Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh -Tp. Hà Nội 2 #N/A #N/A #N/A

171050 Ngô Thị Lài 10-11-1973 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 2 0600 0275 0625

171051 Mai Thùy Liên 19-05-1987 Bệnh viện đa khoa huyện Yên Dũng - Bắc Giang 1 0825 0400 0800
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171052 Ngô Thị Liên 03-04-1975  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 2 0775 0325 0625

171053 Phạm Thị Liên 21-07-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách - tỉnh Hải Dương 2NT 0950 0450 0825

171054 Vũ Thị Liên 23-12-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải - Thái Bình 2NT #N/A #N/A #N/A

171055 Bùi Thị Lợi 29-01-1966 Bệnh viện đa khoa Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc 1 0650 0500 0825

171056 Lê Thị Kim Luyến 05-10-1976 Bệnh viện đa khoa Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc 2NT 0600 0225 0650

171057 Nguyễn Thị Kim Lương 23-09-1989 Trạm Y tế Phường Hội Hợp - TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 2 0700 0250 0650

171058 Hoàng Thị Lý 20-11-1986 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0625 0275 0725

171059 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27-11-1981 Trung tâm Y tế TP Vĩnh Yên-  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0600 0225 0650

171060 Phạm Dương Minh 12-03-1974  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 2 0400 0300 0575

171061 Lưu Tố Nga 23-12-1986 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0750 0450 0750

171062 Nguyễn Thị Trọng Nghĩa 22-03-1978 Bệnh viện đa khoa  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0700 0300 0675

171063 Ninh Thị Ngọc 25-05-1990 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0525 0300 0675

171064 Trần Thị Minh Nguyệt 04-04-1986 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0975 0350 0700

171065 Hoàng Thị Nhung 06-08-1987 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc 2 0500 0300 0675

171066 Dương Thị Quế Phương 15-06-1974 Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trương ương 3 #N/A #N/A #N/A

171067 Lê Quang Phương 16-10-1989 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0950 0375 0700

171068 Lê Thị Thu Phương 29-09-1981 Bệnh viện đa khoa huyện Tam Đảo -  tỉnh Vĩnh Phúc 1 0450 0175 0700

171069 Nguyễn Thị Phương 24-10-1984 Bệnh viện đa khoa Hòa Bình -  Tỉnh Hải Dương 2 0425 0450 0750

171070 Chu Thị Phượng 31-03-1986 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0975 0650 0825
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171071 Trần Thị Minh Phượng 27-10-1972  Bệnh viện Tâm Thần Hải Dương 2NT 0475 0625 0725

171072 Dương Thị Quyên 25-12-1989 Trạm Y tế  Xã Tự Lập - huyện Mê Linh - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0925 0350 0675

171073 Hoàng Hải Quỳnh 02-11-1983 Bệnh viện Y học cổ truyền Vĩnh Phúc 2 0925 0425 0775

171074 Nguyễn Ngọc Quỳnh 09-07-1985  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 2 0850 0250 0725

171075 Phạm Thị Hải Sơn 20-12-1981  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 2 #N/A #N/A #N/A

171076 Bùi Văn Thiệp 01-09-1980 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng 3 0950 0400 0750

171077 Vũ Kim Thoa 11-07-1986 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0875 0350 0800

171078 Ngô Thị Lệ Thu 19-07-1982 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0800 0375 0725

171079 Phạm Thị Hồng Thu 14-07-1989 Bệnh viện Sản Nhi - tỉnh Vĩnh Phúc 2 0925 0275 0700

171080 Lương Thị Thuận 06-02-1986  Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 2 0900 0425 0825

171081 Lê Thị Hương Thủy 26-11-1985 Trung tâm Y tế Khoái Châu -  tỉnh Hưng Yên 2NT 0950 0300 0725

171082 Lưu Thị Thủy 12-12-1988 Bệnh viện Nhi - tỉnh Hải Dương 2 0925 0425 0825

171083 Nguyễn Thị Thanh Thủy 12-06-1971 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh Vĩnh Phúc 2 0200 0225 0675

171084 Nguyễn Thị Kim Trang 29-08-1984 Bệnh viện Lao Và Bệnh Phổi Hải Dương 2 0975 0600 0775

171085 Nguyễn Thị Hải Triều 24-08-1975 Bệnh viện đa khoa  tỉnh Vĩnh Phúc 2 0575 0425 0775

171086 Trương Văn Trường 02-08-1979 Bệnh viện 199 - Bộ công an 3 0875 0350 0750

171087 Nguyễn Xuân Tuyên 22-11-1980 Bệnh viện đa khoa TP Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 2 #N/A #N/A #N/A

171088 Bùi Thị Út 20-06-1989 Trường THCS Tân Hương, Ninh Giang - Hải Dương 2NT 0975 0300 0725

171089 Nguyễn Hải Vân 21-09-1988 Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ- TP Hà Nội 2 0950 0425 0700
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171090 Phạm Thị Thanh Vân 16-10-1988 Phòng khám đa khoa An Bình, Thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 2NT 0950 0400 0775

171091 Nguyễn Thị Yến 28-05-1983 Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương 2NT 0725 0525 0750

171092 Nguyễn Thị Hồng Yến 16-12-1973 Chi Cục ATVSTP Thanh Hóa 2 0750 0400 0750

171093 Trần Thị Yến 01-09-1989 Bệnh viện Châm Cứu Trung ương 3 0950 0475 0700


